
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
DANH SÁCH HỌC SINH VHPTPHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO GÒ VẤP Lớp: 10C7

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 2223360408 Vũ Hải Anh 25/08/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

2 2223360430 Nguyễn Kỳ Anh 15/07/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

3 2223360474 Nguyễn Thị Phương Anh 08/10/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

4 2223360143 Phạm Ngọc Duyên 13/11/2006 Nữ 10C7 Thiết Kế Web

5 2223360433 Lê Hoàng Ánh Dương 13/10/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

6 2223360371 Huỳnh Chí Đạt 24/02/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

7 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 Nữ 10C7 Thương mại điên tư

8 2223360390 Nguyễn Hàn Nhật Đông 10/01/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

9 2223360432 Nhữ Bảo Hân 14/10/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

10 2223360320 Nguyễn Hồ Thanh Hiêp 23/09/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

11 2223360479 Nguyễn Đặng Bảo Huy 21/05/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

12 2223360399 Lê Thị Xuân Hương 23/09/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

13 2223360367 Đỗ Trịnh Chí Khang 07/05/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

14 2223360459 Trần Trọng Khang 10/03/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

15 2223360469 Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

16 2223360216 Hứa Nguyễn Đăng Khoa 01/01/2006 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

17 2223360353 Mai Kha Long 05/09/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

18 2223360307 Nguyễn Hữu Lộc 03/12/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

19 2223360412 Nguyễn Quang Lộc 06/08/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

20 2223360097 Nguyễn Tiến Lợi 14/10/2001 Nam 10C7 Thiết Kế Web

21 2223360444 Nguyễn Nhật Hoàng My 14/06/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

22 2223360133 Bùi Hoài Nam 06/02/2004 Nam 10C7 Thương mại điên tư

23 2223360406 Nguyễn Thị Minh Nguyêt 11/08/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

24 2223360276 Lê Thái Tâm Như 07/12/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

25 2223360381 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/10/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

26 2223360346 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/12/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

27 2223360305 Vũ Đình Phong 25/12/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

28 2223360357 Nguyễn Thiên Phúc 21/01/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

29 2223360462 Vũ Đức Phúc 19/02/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

30 2223360240 Nguyễn Thiên Phước 09/10/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

31 2223360326 Huỳnh Thị Minh Phương 31/12/2006 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

32 2223360475 Nguyễn Phùng Mỹ Phương 05/09/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

33 2223360001 Nguyễn Huỳnh Hồng Phương 22/09/2006 Nam 10C7 Thiết Kế Web

34 2223360159 Trần Minh Quân 17/12/2005 Nam 10C7 Thiết Kế Web

35 2223360278 Nguyễn Thanh Sang 14/03/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

36 2223360242 Tô Nguyễn Trường Sơn 08/06/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

37 2223360277 Nguyễn Tấn Tài 27/10/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

38 2223360379 Lê Trúc Tiên 24/03/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

39 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 Nữ 10C7 Thiết kế web

40 2223360349 Nguyễn Tấn Thuận 24/11/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

41 2223360279 Ngô Mỹ Trang 26/10/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

42 2223360331 Trần Bảo Trâm 23/09/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa 

43 2223360380 Ngô Thanh Vân 18/07/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

44 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa

45 2223360364 Lưu Tuấn Viêt 31/10/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

46 2223360421 Lê Văn Viêt 10/07/2007 Nam 10C7 Thiết kế web

47 2223360388 Lê Xuân Vinh 10/09/2007 Nam 10C7 Thiết kế đồ họa

48 2223360378 Đỗ Hoàng Thuý Vy 21/02/2007 Nữ 10C7 Thiết kế đồ họa
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